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BÀI 15: MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM (Trang 52 -55)

TIẾT 1: Mục I, II.1
I. Mục tiêu

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về vai trò của lương thực, thực phẩm, những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra đặc điểm của các nhóm chất dinh dưỡng, hợp tác trong thực hiện thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực, thực phẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thực hiện đưa ra đề xuất các phương án bảo quản lương thực, thực phẩm; Thực hiện được xây dựng khẩu phần cho một bữa ăn gia đình
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống(các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực, thực phẩm: nguồn gốc (có ở đâu), tính chất (sự biến đổi), vai trò của từng nhóm chất)
- Biết cách tìm hiểu về một số tính chất của một số lương thực
- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số thực phẩm

3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Yêu nước.

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, đơn vị đo thời gian và thực hành đo thời gian.

- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực, thực phẩm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Tư liệu, hình ảnh giới thiệu về món ăn và các loại lương thực, thực phẩm và sự biến đổi của chúng.
- Đoạn video về sự biến đổi của carbohydrate

- Phiếu học tập KWL và phiếu học tập Bài 15: MỘT SỐ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM 

- Hoạt động Khởi động: http://www. youtube.com/watch?v=vg2DpH52RoQ

- Hoạt động Tìm hiểu sự biến đổi của lương thực: Học sinh chuẩn bị (cho mỗi nhóm học sinh): 2 hộp nhựa nhỏ đựng gạo, 1 hộp cho thêm nước cho ướt hết gạo, đã để nguyên ngoài không khí khoảng 5-10 giờ.

- Hoạt động Tìm hiểu sự biển đổi của thực phẩm: Học sinh chuẩn bị (cho mỗi nhóm học sinh): rau, thịt, cá, 1 cốc sữa đã để nguyên ngoài không khí khoảng một vài ngày.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
1.  Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về một số lương thực, thực phẩm.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tìm hiểu về một số lương thực, thực phẩm.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức nền của học sinh về lương thực, thực phẩm kết hợp từ kiến thức thực tế và đoạn video được theo dõi

	K (điều đã biết)
	W (Muốn biết)
	L (đã học được)- Sau khi học xong

	
	
	


c. Sản phẩm: 

	K (điều đã biết)
	W (Muốn biết)
	L (đã học được)- Sau khi học xong

	lương thực, thực phẩm rất cần thiết cho con người; nếu không có lương thực, thực phẩm thì con người không thể tồn tại; lương thực là gạo, ngô, khoai, sắn; thực phẩm gồm thịt, cá, trứng, sữa; lương thực, thực phẩm dễ bị biến đổi, ẩm mốc, ôi thiu; gồm các loại như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin, chất xơ;…
	Ngoài vai trò làm thức ăn thì còn dùng làm gì không?

- Lương thực- Thực phẩm khi hỏng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người không?

- Sao ăn nhiều lại bị béo?
	


d. Tổ chức thực hiện: 
- GV đưa nội dung phiếu học tập KWLvà yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu.

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về vai trò của lương thực, thực phẩm.

a. Mục tiêu: 
- Biết được thế nào là lương thực, thực phẩm.

- Lấy được ví dụ lương thực, thực phẩm nào có nguồn gốc từ thực vật, từ động vật.
- Lấy được ví dụ lương thực, thực phẩm nào có thể ăn sống, lương thực, thực phẩm nào phải nấu chín.

- Nêu được vai trò của lương thực, thực phẩm với đời sống con người.

- Trình bày được tại sao cần phải bảo quản lương thực, thực phẩm đúng cách.
b. Nội dung: 
- Để duy trì sự sống, phát triển và hoạt động, con người cần có năng lượng (nhiên liệu) và chất dinh dưỡng (nguyên liệu). Vậy con người lấy 2 nguồn này từ đâu?

- HS lấy 5 ví dụ về lương thực, 5 ví dụ về thực phẩm trong đời sống hàng ngày.
- Học sinh làm việc cặp đôi trong 3 phút, quan sát H15.1, tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa bài 15/52 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Lương thực, thực phẩm nào có nguồn gốc từ thực vật? Từ động vật?

+ Lương thực, thực phẩm nào có thể ăn sống? Phải nấu chín?

- Quan sát các hình ảnh: thịt, cá, rau bị ôi thiu, gạo, lạc bị mốc. Tại sao phải bảo quản lương thực, thực phẩm đúng cách?

c. Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Học sinh đưa ra câu trả lời: 

+ Con người lấy năng lượng và chất dinh dưỡng từ thức ăn: lương thực, thực phẩm.

+ Lương thực: gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mì, lúa mạch...

+ Thực phẩm: thịt gà, thịt lợn, cá, trứng, sữa, đậu phụ, rau, hoa quả…

- Học sinh tìm kiếm tài liệu, thông tin và thảo luận nhóm đôi. Đáp án có thể là

+ Lương thực, thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật: gạo, ngô, khoai lang, mía, hoa quả, đậu, đỗ, dầu thực vật, lạc, vừng, rau xanh, mật ong.

+ Lương thực, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật: cá, thịt, trứng, bơ, mỡ lợn, sữa.

+ Lương thực, thực phẩm để ngoài môi trường (nhất là môi trường nóng, ẩm) dễ bị hư hỏng, sinh ra các chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ung thư…

d. Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trả lời 2 câu hỏi ban đầu.
- GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ về 5 loại lương thực và 5 loại thực phẩm. HS trình bày cá nhân.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân/ cặp đôi và trả lời các câu hỏi.

- HS thực hiện nhiệm vụ và đưa ra đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.

- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét và chốt nội dung về vai trò của lương thực, thực phẩm.

* Lương thực: Lúa, ngo, khoai, sắn....

 Thực phẩm: Thịt, cá, trứng, rau, quả....

* Lương thực, thực phẩm → Năng lượng, dinh dưỡng rất cần thiết cho con người, giúp con người duy trì sự sống, phát triển và hoạt động.

* Lương thực thực phẩm dễ bị hư hỏng nhất là trong môi trường nóng ẩm khi ấy chúng sản sinh ra những chất độc có hại cho sức khỏe, vì vậy cần phải bảo quản lương thực, thực phẩm đúng cách

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực thực phẩm.

a. Mục tiêu: 
- Trình bày được các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực, thực phẩm.
- Xác định được vai trò của nhóm chất carbonhydrate
- Thực hiện được thí nghiệm xác định sự biến đổi của lương thực. 
- Xác định được các loại lương thực, thực phẩm dễ bị biến đổi → cần bảo quản lương thực đúng cách.
b. Nội dung: 
- HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để hoàn thiện Phiếu học tập theo các bước hướng dẫn của GV.

	STT
	NHÓM CHẤT
	CÓ Ở ĐÂU?
	VAI TRÒ

	1.
	CARBONHYDRATE
	TINH BỘT
	
	

	
	
	ĐƯỜNG
	
	

	
	
	CHẤT XƠ
	
	

	2.
	PROTEIN (CHẤT ĐẠM)
	
	

	3. 
	LIPID (CHẤT BÉO)
	
	

	4. 
	CHẤT KHOÁNG VÀ VITAMIN
	
	


- Lương thực không bảo quản đúng cách sẽ có hiện tượng gì? (Thông qua hiện tượng thực tế)

- Vì sao cần bảo quản lương thực đúng cách?

- Việc sử dụng nhiều Carbonhydrate (nhất là chất tinh bột và đường) gây hậu quả như thế nào?
c. Sản phẩm: 
- Đáp án Phiếu học tập 

	STT
	NHÓM CHẤT
	CÓ Ở ĐÂU?
	VAI TRÒ

	1.
	Carbonhydrate
	Tinh bột
	- Gạo, ngô, khoai.

- Lúa mỳ, sắn, lúa mạch...
	Là nguồn cung cấp năng lượng chính

	
	
	Đường
	- Cây mía, hoa quả (ngọt), mật ong

- Thốt nốt, củ cải đường...
	Cung cấp năng lượng cho cơ thể



	
	
	Chất xơ
	- Rau xanh, khoai lang

-  Củ, quả (rau đay, bông cải xanh, atiso, chuối, táo, bơ, yến mạch, gạo lứt, hạt chia…)
	Hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón, giảm cân, giảm nguy cơ tim mạch...

	2.
	Protein(Chất đạm)
	
	

	3. 
	Lipid (chất béo)
	
	

	4. 
	Chất khoáng và vitamin
	
	


- Lương thực không bảo quản đúng cách sẽ có hiện tượng: Ôi, thiu, mốc... (nhất là trong điều kiện nóng ẩm)

- Cần bảo quản lương thực đúng cách vì chúng dễ bị hư hỏng sinh ra những chất độc, có hại cho sức khoẻ.
- Việc sử dụng nhiều Carbonhydrate (nhất là chất tinh bột và đường) gây: Béo phì, tiểu đường, tim mạch....
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thiện bảng tìm hiểu về các nhóm chất dinh dưỡng trong Phiếu học tập.

+ GV yêu cầu HS tiến hành thảo luận theo nhóm và hoàn thiện nội dung trong PHT.

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực (nguồn cung cấp Carbonhydrate): nguồn gốc, vai trò (tác dụng).

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

- Kết luận: GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm. 
- GV chốt nội dung kiến thức (Theo nội dung bảng)

- Cần bảo quản lương thực đúng cách vì chúng dễ bị hư hỏng(ôi thiu, mốc...) sinh ra những chất độc, có hại cho sức khoẻ (nhất là trong điều kiện nóng ẩm)
- Việc sử dụng nhiều Carbonhydrate (nhất là chất tinh bột và đường) gây: Béo phì, tiểu đường, tim mạch....
Tiết 2: Mục II.2, III

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về các nhóm chất dinh dưỡng khác có trong lương thực thực phẩm.

a. Mục tiêu: 
- Trình bày được các nhóm chất dinh dưỡng khác có trong lương thực, thực phẩm.
- Xác định được vai trò của các nhóm chất đó
- Thực hiện được thí nghiệm xác định sự biến đổi của chúng 
- Xác định được cần bảo quản, cế biến thực phẩm đúng cách để không làm mất các nguồn vitamin, khoáng chất và đảm bảo sức khỏe
b. Nội dung: 
- HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để hoàn thiện Phiếu học tập phần II theo các bước hướng dẫn của GV.

	STT
	NHÓM CHẤT
	CÓ Ở ĐÂU?
	VAI TRÒ

	1.
	CARBONHYDRATE
	TINH BỘT
	
	

	
	
	ĐƯỜNG
	
	

	
	
	CHẤT XƠ
	
	

	2.
	PROTEIN (CHẤT ĐẠM)
	
	

	3. 
	LIPID (CHẤT BÉO)
	
	

	4. 
	CHẤT KHOÁNG VÀ VITAMIN
	
	


Vì sao cần bảo quản, chế biến thực phẩm đúng cách?(thông qua hiện tượng thực tế)

c. Sản phẩm: 
	STT
	NHÓM CHẤT
	CÓ Ở ĐÂU?
	VAI TRÒ

	1.
	Carbonhydrate
	Tinh bột
	
	

	
	
	Đường
	
	

	
	
	Chất xơ
	
	

	2.
	Protein(Chất đạm)
	Thịt , cá, trứng, sữa, các loại đậu, đỗ
	Cấu tạo, duy trì, phát triển cơ thể.

Chuyển hóa các chất

	3. 
	Lipid (chất béo)
	Dầu TV, bơ, mỡ lợn, lạc, vừng
	Nguồn dự trữ năng lượng, chống lạnh, hòa tan các vitamin…

	4. 
	Chất khoáng và vitamin
	Rau xanh, củ quả tươi, hải sản
	Cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, các quá trình trao đổi chất (Canxi: chắc xương, iôt: tuyến giáp…)


- Cần bảo quản, chế biến thực phẩm đúng cách để không làm mất các nguồn vitamin, khoáng chất và đảm bảo sức khỏe
- Quá trình hoạt động nhóm: thao tác chuẩn, ghi chép đầy đủ về tìm hiểu các nhóm chất dinh dưỡng.

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thiện bảng tìm hiểu về các nhóm chất dinh dưỡng trong Phiếu học tập.

+ GV yêu cầu HS tiến hành thảo luận theo nhóm và hoàn thiện nội dung trong PHT.

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các nhóm chất dinh dưỡng trong lương thực, thực phẩm để hoàn thành phiếu học tập

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 bước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

- Kết luận: GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm. 
- GV chốt nội dung kiến thức (Theo nội dung bảng)

- Cần bảo quản, chế biến thực phẩm đúng cách để không làm mất các nguồn vitamin, khoáng chất và đảm bảo sức khỏe
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa sức khỏe và chế độ dinh dưỡng 

a. Mục tiêu: 
- Trình bày được các nhóm chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cacschaata dinh dưỡng khác nhau.
- Đề xuất được việc xây dựng chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe.
b. Nội dung: 
- HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi:

+ Các chất dinh dưỡng khác nhau cung cấp năng lượng có giống nhau không?

+ Năng lượng và chất dinh dưỡng cần cho mỗi người phụ thuộc vào gì?

+ Đề xuất một bữa ăn hợp lý trên cơ sở các nhóm chất dinh dưỡng?

-  HS thảo luận và trình bày kết quả của nhóm.

- Rút ra kết luận từ đó đề xuất phương án xây dựng bữa ăn hợp lý.

c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh

+ Các loại thức ăn khác nhau sẽ cung cấp năng lượng và dinh dưỡng khác nhau. Cần ăn đủ các nhóm dinh dưỡng, kết hợp với vận động để có 1 cơ thể khỏe mạnh.

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc nội dung SGK, hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi:
- HS thảo luận và trình bày kết quả của nhóm.

- Rút ra kết luận 

- GV chốt vấn đề: * Các loại thức ăn khác nhau sẽ cung cấp năng lượng và dinh dưỡng khác nhau. 

* Nhu cầu về dinh dưỡng và năng lượng của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào: lứa tuổi, công việc, tình trạng sức khỏe...

* Cần ăn đủ các nhóm dinh dưỡng, kết hợp với vận động để có 1 cơ thể khỏe mạnh.

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Hệ thống được kiến thức đã học và vận dụng giải quyết bài tập thực tế

b. Nội dung: 
- HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” trên phiếu học tập KWL.

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

- Làm một số câu hỏi

c. Sản phẩm: 
- HS trình bày quan điểm cá nhân về đáp án trên phiếu học tập KWL.

- Thực hiện bài tập trong vở bài tập

d. Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” trên phiếu học tập KWL và tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

- Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b. Nội dung: Tìm hiểu về những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người. Xây dựng được thực đơn 1 ngày cho bản thân mình.
c. Sản phẩm: 
- HS làm sơ đồ tư duy hoặc infografic về mặt tốt và mặt xấu của lipid.
- Thực đơn 1 ngày của em.

d. Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
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